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BẢNG GIÁ SÀN GỖ CHARMWOOD 
( Bảng báo giá được áp dụng từ ngày 01/01/2022) 

 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Công ty HTH Sài Gòn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng bảng báo giá  sàn gỗ 

công nghiệp mang thương hiệu             Made in Việt Nam như sau: 

 

THƯƠNG HIỆU TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH GIÁ(vnđ/m2) 

 

 
 

 

8mm-Bản Nhỏ Cốt Xanh 

E861, E862, E863, 

E864, E865, E866 

 

(1225 x 132 x 8mm) 

15tấm/ hộp/ 2.4255m2 

 

280.000 

8mm-Bản Lớn Cốt Xanh 

K981,K982, K983, 

K984, K985, K986 

 

(1225 x 200 x 8mm)        

10tấm/ hộp/ 2.45m2 

 

280.000 

12mm-Bản Nhỏ Cốt trắng 

S0746, S1215, S1703,  

S1801, S3121, S5621 

 

(1223 x 129 x 12mm)    

10tấm/ hộp/ 1.5777m2 

 

350.000 

12mm-Bản Lớn Cốt Đen 

D50, D51, D52, D55,  

D56, D57, D58, D59 

 

(1220 x 198 x 12mm)   

7tấm/ hộp/ 1.69092m2 

 

410.000 

12mm-Xương Cá Cốt Xanh 

C01,C02, C03,  

C04, C05, C06 

 

 

(606 x 96 x 12mm) 

24tấm/ hộp/ 1.39622m2 

 

 

515.000 

 

• Ghi chú: 

Giá trên chỉ bao gồm vật tư 

- Bảng giá trên áp dụng từ ngày 01//01/2022 cho đến khi có thông báo mới 

- Bảng giá trên chưa bao gồm phụ kiện: len, nẹp, xốp, thi công, thuế VAT 

- Vận chuyển : Hỗ trợ vận chuyển với đơn hàng >=50m2 trong nội thành TP.HCM. 

- Đơn giá thi công sàn gỗ (tặng đóng len tường, nẹp) : 40.000 Đ/m2 

- Đơn giá thi công len tường, nẹp (khi không thi công sàn): 20.000 Đ/m 

 

                  Bảng giá phụ kiện: 
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STT Sản phẩm 
Dày 

(mm) 

Cao 

(mm) 
Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) 

1 Len tường nhựa 75 (phào) 14 75 2500 35.000 

2 Len tường nhựa 95 (phào) 14 95 2500 40.000 

3 Nẹp nhôm 8/12  2700 80.000 

4 
Nẹp nhựa KT, nẹp nhựa T, nẹp nhựa 
V 

 
8/12 

 
 

 
2700 

 
30.000 

5 Xốp trắng (m2) 2   5.000 

7 Xốp bạc (m2) 2   20.000 

8 Foam cao su non (m2) 2   25.000 


